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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 582/QĐ-UBND                         Kon Tum,  ngày 12 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 ngày 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Công văn số 6384/QĐ-BNN-VPĐP ngày 15 tháng 9 năm 2020 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai một 

số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); 

Theo đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Công văn số 22/VPĐP-OCOP ngày 06 tháng   

10 năm 2023(1). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Danh sách ý tưởng/sản phẩm tham 

gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2023 đã 

được ban hành tại Phụ lục 01 kèm theo tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 

05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt danh 

sách ý tưởng/sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương 

trình OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bao gồm: 181 ý tưởng/sản 

phẩm mới và 04 sản phẩm OCOP đã được (có phụ lục kèm theo). 

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 190/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

 
(1) Về việc đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách ý tưởng/sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP năm 2023. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-919-qd-ttg-2022-phe-duyet-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-2021-2025-524355.aspx
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quan căn cứ Danh mục điều chỉnh, bổ sung ý tưởng/sản phẩm phê duyệt tại 

Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ 

trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; các chủ thể sản xuất và các tập thể cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tháp 
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PHỤ LỤC 01: 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH Ý TƯỞNG/SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2023 

TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số: 582/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

I Thành phố Kon Tum:  28  sản phẩm;  17 chủ thể 

1 Tinh dầu tràm gió 

Hộ kinh doanh Hằng Thuận 

Tây Nguyên 

Số 593 Phạm Văn Đồng, 

phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Bùi Đình Thuận 

 

2 Tinh dầu khuynh diệp  

3 Lá xông thảo dược  

4 Cà phê hòa tan 3 in - V7 

Công ty TNHH sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Tây 

Nguyên Xanh 

Số 408 Duy Tân, phường 

Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Trịnh Tuấn Kiệt  

5 Sâm dây ngọc linh mật ong 

Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Lộc Anh 

Xã Đăk Cấm, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Vũ Văn Hinh 

 

6 Rượu ĐắkBLa Palace  

7 Rượu Làng Hồ Palace  

 
(2)Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể… 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

8 Dưa lưới Hồng Yên ECO 
Hộ kinh doanh  

Lê Hồng Yên 

Thôn Phương Quý 1, xã 

Vinh Quang, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Lê Hồng Yên  

9 Yến tinh chế 
Hợp tác xã Nuôi trồng đánh 

bắt thủy sản Thành Đạt 

Thôn Jơ Drơp, xã Đăk Năng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Nguyễn Văn 

Thiệu 
 

10 Phở khô 
Hộ kinh doanh  

Phạm Thị Hồng Ly 

Số 18 Bùi Thị Xuân, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Phạm Thị Hồng 

Ly 
 

11 Tinh bột nghệ đỏ 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Nụ 

Thôn KonHraKlah, xã Chư 

Hreng, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Thị Nụ  

12 Dưa lưới 
HTX sản xuất kinh doanh 

rau sạch Phượng Hồng 

Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đinh Thị Trung 

Dung 

 

13 Rau má  

14 Sầu riêng Thần Nông Hợp tác xã Thần Nông 

Thôn Tân An, xã Ia Chim, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Phạm Văn 

Khiêm 
 

15 
Trà SamOne 1 Thanh lọc cơ 

thể, bồi bổ sức khỏe 

Công ty cổ phần dược liệu 

Sâm Việt Nam 
Số 740 Phạm Văn Đồng - 

phường Trần Hưng Đạo - 

Nguyễn Tuấn Vũ 

- 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

16 
Trà SamOne 2- Trà Sâm dây 

Ngọc Linh (100% Sâm dây) 

Thành phố Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum 

Nguyễn Thị 

Thanh Loan 
 

17 

Rượu Sâm dây Ngọc Linh 

D68. (40% Sâm dây, 60% 

rượu gạo nếp lên men thuốc 

bắc truyền thống. Rượu đã 

được khử Andehit) 

 

18 
Sâm dây Ngọc Linh ngâm 

mật ong 
 

19 
Cà phê truyền thống nguyên 

chất Cơ sở chế biến hạt dưa và 

cà phê Thiên Lan 

Xã Hòa Bình, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Thị Linh 

Nhi 

 

20 
Cà phê mộc Arabica–

Robussta 
 

21 
 

Mứt Sâm dây Ngọc Linh 

tẩm mật ong Công ty cổ phần ứng dụng 

CNC Hoàng Linh 

Số 11, Phan Văn Trị, P. 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Lê Văn Quảng 

(Triệu Thị Linh) 

 

22 
Sâm dây Ngoc Linh ngâm 

mật ong 
 

23 
Trà Kim Ngân hoa - Thành 

Trung 

Công ty cổ phần Thành 

Trung Kon Tum 
Số 100 Trần Nhật Duật, 

phường Duy Tân, thành phố 
Hồ Văn Thành  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

24 
Sân dây Ngọc Linh - Thành 

Trung 

Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. 
 

25 Nấm Bào ngư xám Hợp tác xã Biologi 
Thôn Trung Nghĩa Đông, xã 

Kroong, thành phố Kon Tum 

Lê Thị Khánh 

Ly 
 

26 Bún gạo lức Bún gạo lức 
Thôn 2, xã Kroong, thành 

phố Kon Tum 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
 

27 Chả cá thác lác 
Hộ kinh doanh  

Lê Duy Hưng 

Thôn Trung Nghĩa Đông, xã 

Kroong, thành phố Kon Tum 
Lê Duy Hưng  

28 Rượu ghè Y Hoa 
Hộ kinh doanh  

Y Hoa 

Thôn Plei Tơngia,  

P. Quang Trung, thành phố  

Kon Tum 

Y Hoa  

II Huyện Đăk Hà:  20  sản phẩm;  14  chủ thể 

1 Măng le (tre, nứa) khô 

Tổ hợp tác Khai thác, thu 

mua, chế biến măng khô 

thôn Đăk Têng 

Thôn Đăk Têng, xã 

NgọkRéo 

Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

2 
Cam sành, cam Vinh, quýt 

đường 
Hộ gia đình Thôn 2, xã Hà Mòn Nguyễn Văn Ghi  

3 Cà phê đặc biệt Sáu Nhung HTX TMDV & SXNN  Thôn 5, xã Hà Mòn Nguyễn Tri Sáu Thi đánh 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

Sáu Nhung giá lại 

4 Cà phê Sâm  

5 Cà phê Hạnh nhân  

6 Trà túi lọc Lạc tiên 

HTX Tân Sang Hoàng 
Thôn Thống Nhất, xã Hà 

Mòn 
Trần Văn Hòa 

 

7 Trà túi lọc khổ qua rừng  

8 Cà phê Vy Phú Hoàng 
HTX SXKD chế biến cà 

phê bột Vy Phú Hoàng 
Thôn 6, xã Đăk La Bùi Văn Thừa 

Thi đánh 

giá lại 

9 
Gạo thơm ĐăkLa  

(Đài thơm 8) 
 

10 Gạo đỏ Hộ kinh doanh Thôn KonTu, xã Đăk Ui A Thuần  

11 Cam sành, quýt HTX trái cây NgọkWang Thôn 7, xã Ngọk Wang 
Nguyễn Ngọc 

Phượng 
 

12 Cam sành, quýt Hộ kinh doanh Thôn 7, xã Ngọk Wang Trần Văn Dũng  

13 Gạo Nếp than Hộ kinh doanh 
Thôn Pa Cheng, xã Đăk 

Long 

Lâm Ngọc 

Khánh 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

14 Cà phê bột BaNa A Hộ kinh doanh Thôn 3, xã Đăk Mar 
Nguyễn Thị 

Thùy Anh 
 

15 
Cà phê bột pha phin Laduvi 

coffee 
Hộ kinh doanh TDP7, thị trấn Đăk Hà 

Lê Thị Kim 

Dung 

 

16 Cà phê hạt Laduvi coffee  

17 Chuối sấy Joy 

Công ty TNHH APANAX 
Thôn Tân Lập A, xã Đăk 

Hring 

Nguyễn Thị 

Minh Ngọc 

 

18 Mít sấy Joy  

19 Hải Tình Coffee 
HTX kiểu mới SXNN và 

DVTM Hải Tình 

Thôn Đăk Bình, xã Đăk 

Ngọk 

Lương Thanh 

Long 

Thi đánh 

giá lại 

20 Gạo Nếp cẩm Tổ Hội nghề nghiệp 
Thôn Thanh Xuân, xã Đăk 

Ngọk 
Hà Văn Thiện  

III Huyện Đăk Tô:  26  sản phẩm;   16  chủ thể 

1 
Cà phê nguyên chất Đức 

Dung 
Hộ kinh doanh Thôn 8, xã Diên Bình 

Nguyễn Đình 

Đức 
 

2 Mật ong Đẳng Sâm 
Công ty cổ phần Dược liệu 

Lâm Thịnh 
Khối 4, thị trấn Đăk Tô 

Hồ Thị Kim 

Oanh 

 

3 Trà Sâm dây hoa cúc  



  82                                 CÔNG BÁO/Số 83+84+85/Ngày 27 - 10 - 2023    

 
                           

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

4 Trà sâm dây Ô Long  

5 Yến sào Tuấn Anh Hộ kinh doanh Khối 7, thị trấn Đăk Tô Phạm Thị Hiền  

6 Mắc ca sấy nứt HTX Mắc ca Nhân Hòa Thôn 3, xã Kon Đào 
Nguyễn Văn 

Quyết 
 

7 Khô gà lá chanh 

HTX Ông Tiến Fool Thôn 5, xã Tân Cảnh Trân Văn Tiến 

 

8 Thịt bò sấy khô  

9 Thịt heo sấy khô  

10 Trà thảo dược HTX Trồng rừng hôm nay 
Thôn Đăk Xanh,  

xã Văn Lem 
Nguyễn Văn Sử  

11 Măng sấy khô Hộ kinh doanh 
Thôn Đăk Xanh,  

xã Văn Lem 
Nguyễn Thị Liên  

12 Sâm dây khô 

Hợp tác xã sinh thái Cộng 

đồng Đăk Tô - Tân Cảnh 

Thôn Đăk Xanh, xã Văn 

Lem 
Y Hoa 

 

13 Cà phê bột  

14 Dấm Sơn Tra  



                     CÔNG BÁO/Số 83+84+85/Ngày 27 - 10 - 2023                           83                

                                                                

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

15 Nếp than  Rơ Ngao Hộ kinh doanh 
Thôn Kon Tu Dốp 2, Pô Kô, 

Đăk Tô 
Y Thăng  

16 Quả Sầu riêng Hộ kinh doanh 
Thôn Kon Tu Peng, Pô Kô, 

Đăk Tô 
Trần Văn Duy  

17 Cà phê rang xay hữu cơ 

Hộ kinh doanh Đăk Kon - xã Đăk Rơ Nga 
Nguyễn Ngọc 

Hạnh 

 

18 Mật Ong lên men Nghệ đen  

19 Thịt heo hun khói 

Hộ kinh doanh 
Đăk Manh I - xã  

Đăk Rơ Nga 
U Thị Bích Liên 

 

20 Gà Đồi Ủ Muối  

21 Quả Sầu riêng Hộ kinh doanh Thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ Phạm Văn Trực  

22 Rượu nếp than vắt    Hộ kinh doanh 
Thôn Kon Tu Peng, xã Pô 

Kô 
Y Lang  

23 Sâm dây khô 

Công ty TNHH MTV Thảo 

mộc Bắc Tây Nguyên 
Khối 3, thị trấn Đăk Tô Y Hoa  24 Cà phê bột 

 

25 
Dấm Sơn Tra 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

26 Dầu Gấc Hộ kinh doanh Thôn 1, xã Diên Bình 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
 

IV Huyện Ngọc Hồi:  10  sản phẩm;   10   chủ thể 

1 Nhang trầm- Hương Hộ kinh doanh 
Thôn Đăk Giàng, xã Đăk 

Nông 

NguyễnVăn 

Giang 
 

2 Cà Phê bột Kinh Kông Hộ Kinh doanh Thôn Măng Tôn - xã Pờ Y 
Nguyễn Thị 

Thục 
 

3 Gạo thơm Măng Tôn Hộ Kinh doanh Thôn Măng Tôn - xã Pờ Y Đinh Xuân Thìn  

4 Măng chua Hộ Kinh doanh Thôn Măng Tôn - xã Pờ Y 
Hà Thị Minh 

Học 
 

5 Nấm Linh Chi Hộ Kinh doanh Thôn Ngọc Hải - xã Pờ Y Phạm Thị Bình  

6 Yến sào Hương Sơn Hộ kinh doanh TDP 2 - thị trấn Plei Kần 
Nguyễn Thị 

Danh Thiếp 
 

7 Thịt heo gác bếp Tổ hợp tác 
Thôn Bun Ngai - xã Sa 

Loong 
Y Sa  

8 Muối tiêu sả chanh HTX Dục Nông 
Thôn Đăk Răng - xã Đăk 

Dục 
Y Chon  

9 Sầu riêng Ba Biên THT Ba Biên Thôn Ngọc Tiền - xã Đăk Tô Ngọc Định  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

Xú 

10 Tinh dầu sả Java 
Tổ hợp tác trồng sả Đăk 

Ang 

Thôn Đăk Giá I - xã Đăk 

Ang 

Nguyễn Đình 

Liễu 
 

V Huyện Đăk Tu Mơ Rông:  15  sản phẩm;  05 chủ thể 

1 Rượu Ngữ Vị Tử 
Hộ kinh doanh cá thể Y 

Phương 

Thôn Năng Nhỏ 2, xã Đăk 

Sao 
Y Phương  

2 Rượu ngũ vị tử An Thành 

HTX Thương mại tổng 

hợp, trồng và chế biến 

Dược liệu An Thành 

Thôn Ngọc Năng 2, xã Đăk 

Rơ Ông 
Lê Thị Đào 

 

3 Rượu nếp cẩm An Thành  

4 
Rượu sâm dây Ngọc Linh 

An Thành 
 

5 Ngũ vị tử lên men An Thành  

6 Giấm Sơn tra An Thành  

7 
Trà sâm dây Ngọc Linh An 

Thành 
 

8 
Rượu sâm Ngọc Linh An 

Thành 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

9 Sơn tra lên men An Thành  

10 Trà Sâm dây 
Công ty TNHH Trần Gia 

ĐTKT 
Thôn Mô Pả, Xã Đăk Hà Trần Thị Như Ý 

 

11 Cà phê Trần Nghĩa  

12 Cà phê đặc sản (cà phê nhân) Hộ kinh doanh Linh - KWa 
Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk 

Hà 
A Rin Ka  

13 Bột Sâm dây thăng hoa 

HTX cộng đồng phụ nữ 

Đăk Viên 
Thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng Y Pốt 

 

14 Bột rau má sấy thăng hoa  

15 Sâm dây tẩm mật ong  

VI Huyện Đăk Glei: 13  sản phẩm;   09  chủ thể 

1 
 Bò một nắng Đăk Glei - 

Kon Tum 

Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp sạch Đăk Glei 
Thôn 14 A xã Đăk Pék 

Nguyễn Hoàng 

Chương 
 

2 Muối cá giã Hạnh Chạnh Hộ gia đình Y Hạnh 
Thôn Đăk Xanh, Thị trấn 

Đăk Glei 
Y Hạnh  

3  Mật ong Ngọc Linh 
Hộ gia đình Phạm Thị Thu 

Giang 

Thôn Kung Rang, xã Ngọc 

Linh 

Phạm Thị Thu 

Giang 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

4 Sâm dây tươi, khô 

Hợp tác xã Nông lâm 

nghiệp và Dược liệu Ngọc 

Linh 

Xã Ngọc Linh Y Hiếc  

5 Dệt thổ cẩm 
Tổ hợp tác liên kết phụ nữ 

xã 
Thôn Ri Nầm, xã Đăk Môn Y Nhổ  

6  Chè xanh tươi Hộ gia đình Trần Thị Duẫn 
Thôn Mô Mam, xã Đăk 

Choong 
Trần Thị Duẫn  

7 Mật ong Phượng hoàng 

Hợp Tác xã NN sinh thái 

Phượng Hoàng 

 

 

Thôn Xốp Nghét, xã Xốp 

 

 

 
 

Huỳnh Thị 

Phượng 

 

8  Mắc ca sấy Phượng hoàng  

9 
 Tinh dầu cam Phượng 

hoàng 
 

10 Tiêu rừng Phượng hoàng  

11 Gạo đỏ Phượng hoàng  

12 
Bánh Koat (bánh Quoat) địa 

phương 

Tổ hợp tác sản xuất bánh 

Koot 
Thôn Đăk Tu, xã Đăk Long Y Líp  

13 Cà phê 
Hợp tác xã sản xuất và tiêu 

thụ cà phê Long Yên 

Thôn Long Yên, xã Đăk 

Long 
Trần Bình Trọng  



  88                                 CÔNG BÁO/Số 83+84+85/Ngày 27 - 10 - 2023    

 
                           

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

VII Huyện Sa Thầy:  16 sản phẩm;  6  chủ thể 

1 Mít thái 

Hợp tác xã Thái Thanh 

Thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Nguyễn Duy Lơ 

 

2 Măng khô Thái Thanh  

3 Sầu riêng Mosaking  

4 Sầu riêng Monthong  

5 Ổi Rubi Hộ kinh doanh cá thể 

Thôn Sơn An, xã Sa Sơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Trần Xuân Trịnh  

6 Sầu riêng Dona 

Hộ kinh doanh cá thể 

Thôn Sơn An, xã Sa Sơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Nguyễn Đức 

Thuận 

 

7 Cam Úc  

8 Cà phê hòa tan Hơ Moong 

HTX Nông nghiệp Công 

nghệcao Nghĩa Tân 

Thôn Đăk Tân, xã Sa Nghĩa, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Võ Văn Trầm 

 

9 Cà phê hạt Hơ Moong  

10 Cà phê bột Hơ Moong  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

11 Nước cam mật ong lên men HTX Đoàn Kết 

Làng Kênh, xã Mô Rai, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Nguyễn Xuân 

Trường 
 

12 Bò cỏ Chư Mom Ray 

Công ty TNHH 

thực phẩm NHS 

Thôn 01, Thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Nguyễn Đức 

Hoàng 

 

13 Lẩu gà Sâm dây Ngọc Linh  

14 Muối kiến tiêu rừng  

15 Muối tiêu sả rừng  

16 Cá mương 1 nắng  

VIII Huyện Kon Plông:  31  sản phẩm;    09  chủ thể 

1 Tinh dầu Sả Java 

HTX Nông, lâm nghiệp - 

Thương mại & Dịch vụ xã 

Ngọc Tem 

Xã Ngọc Tem, huyện Kon 

Plông 

Nguyễn Xuân 

Phú 
 

2 
Chè thật (chè sạch Đông 

Trường Sơn) 

HTX Chè sạch Đông 

Trường Sơn 
Xã Hiếu, huyện Kon Plông 

Nguyễn Quốc 

Huy 
 

3 Cam sạch 
Hộ kinh doanh Nhà hàng, 

khách sạn Thông Đỏ 

TT Măng Đen, huyện Kon 

Plông 
Đỗ Minh Sơn  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

4 Café De Măng Đen 
Công ty cổ phần tập đoàn 

Cafe Măng Đen 

TT Măng Đen, huyện Kon 

Plông 

Nguyễn Ngọc 

Khánh 
 

5 Cá lóc một nắng 
Hợp tác xã Du lịch và Thủy 

sản Đăk Tăng 

Xã Đăk Tăng, huyện Kon 

Plông 
Lô Văn Toàn 

 

6 Mật Trường Thọ  

7 
Rượu Đảng sâm Măng Đen 

M7 
Công ty TNHH Dược điền 

Măng Đen 

TT Măng Đen, huyện Kon 

Plông 
Hồ Thái Quý 

 

8 

 

Rượu Đảng Sâm Măng Đen 

M3 

 

9 Trà dược liệu PyLo 

Sâm & Dược liệu rừng 

Măng Đen- Chi nhánh công 

ty cổ phần PYLOHERB 

TT Măng Đen, huyện Kon 

Plông 

Lê Thùy Kim 

Loan 

 

10 Trà lim xanh Pylo  

11 Mật ong rừng Pylo  

12 Mật ong thiên nhiên Pylo  

13 

Nước Hoa Dược Liệu 

PyLoHerb  Mang Den 

Extrait De Parfum 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

14 Mật ong sâm Pylo Queen  

15 Tinh dầu dược liệu Pylo  

16 Syrup Mâm Xôi Rừng PyLo  

17 Hồng Đẳng Sâm Rừng PyLo  

18 Nấm Lim Xanh Rừng PyLo  

19 Nấm Linh Chi Rừng PyLo  

20 
Rượu thảo mộc Pylo Măng 

Đen 12 
 

21 
Rượu thảo mộc Pylo Măng 

Đen 18 
 

22 Nước trái cây lên men 

Công ty TNHH ĐTTM 

Hồng Phát Kon Plông 
Xã Hiếu, huyện Kon Plông Phan Thị Hậu 

 

23 Mật ong lên men gừng  

24 Mật ong lên men sâm  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

25 Sâm dây lên men  

26 Trà túi lọc sâm dây  

27 
Vang sim rừng Măng Đen 

14 độ 

Công ty TNHH MTV Sim 

Thiên Sơn 

 
 

TT Măng Đen, huyện Kon 

Plông 

Trần Thị Thúy 

Ánh 

Thi đánh  

giá lại 

28 
Vang sim rừng Măng Đen 

12 độ 

Thi đánh  

giá lại 

29 
Nước chiết sâm dây Ngọc 

Linh 

Thi đánh  

giá lại 

30 Nước ép Sim rừng 
Thi đánh  

giá lại 

31 Nước cốt trái Sim rừng  

IX Huyện Ia H’Drai:   10 sản phẩm;  02  chủ thể  

1 Rượu sâm nhung ĐồngTiến 
HTX Nông nghiệp Đồng 

Tiến 
Thôn 4 xã Ia Dom 

Nguyễn Xuân 

Tiến 

 

2 Nhung hươu tươi Đồng Tiến  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

3 Nhung hươu khô Đồng Tiến  

4 
Rượu nhung hươu Đồng 

Tiến 
 

5 
Nhung hươu ngâm mật ong 

Đồng Tiến 
 

6 Bột nhung hươu Đồng Tiến  

7 
Yến sào Duy Khánh Tây 

Nguyên 

HTX nông - lâm nghiệp  

Ia H’Drai 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Chí 

Công 
 

8 
Yến sợi tinh chế Duy Khánh 

Tây Nguyên 

9 
Yến baby Duy Khánh Tây 

Nguyên 

10 
Yến sơ mướp Duy Khánh 

Tây Nguyên 

X  Huyện Kon Rẫy: 12 sản phẩm; 07 chủ thể 

1 Cà phê Kon Brai 
HTX Nông nghiệp và dịch 

vụ Hoa Nam 
Thôn 1, thị trấn Đăk Rve Phạm Thị Hoa  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất2 Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 
Ghi chú 

2 Hạt tiêu xay Sơn Ka 

HTX Sản xuất kinh doanh 

dịch vụ nông nghiệp tổng 

hợp 

Thôn 2, thị trấn Đăk Rve Nông Hồng Sơn 

 

3 Hạt tiêu xanh Sơn Ka  

4 Tiêu sóc muối ớt tỏi Sơn Ka  

5 Giò chả Tây Nguyên 
Hợp tác xã Nông sản và 

Thực phẩm Tây Nguyên 
Thôn 1, xã Tân Lập Nguyễn Thị Hoà  

6 Thịt phơi nắng Kon Braih 

7 Thịt heo hun khói Y Nhàn Hộ kinh doanhY Nhàn Thôn 5, thị trấn Đăk Rve Y Nhàn  

8 Dưa lưới mật HF 

Hộ kinh doanh nông nghiệp 

công nghệ cao Trường Hoa 
Thôn 1, xã Tân Lập Thái Thị Út Hoa  

9 Táo giòn HF 

10 
Nho ngón tay, nho Mẫu đơn 

HF 

11 Rau má thủy canh HF 

12 Nấm rơm HF 

 Tổng cộng 181 sản phẩm; 93 chủ thể (trong đó: 15 doanh nghiệp, 31 HTX, 47 hộ kinh doanh) 
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